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SỐ 
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ĐIỂM
LỚP TÊN GV/ĐT ID/PASSWORD Email

THỨ 3 

28/12
SÁNG KTBD 3 60 10h00 - 12h00 Tại nhà ĐDSKLH K40

Hoàng Lâm Tùng 

0914336366
Gửi video qua mail hoanglamtung290674@gmail.com

SÁNG TKAS SK 3 60 8h30 - 10h30 Tại nhà ĐDATAS K39 
Nguyễn Hoài Thanh 

0982426689
Gửi bài viết qua mail thanhddsklh@gmail.com

CHIỀU Hình thể 1 60 18h00 - 20h00 Tại nhà DVKĐATH K41 B 
Nguyễn Hoàng Tùng 

0912636136
Gửi video qua mail hoangtung180482@gmail.com

SÁNG NT Diễn viên 45 8h00 - 10h00 A2 401 ĐDATAS K41 
Nguyễn Xuân Khánh 

0913524645
Thi trực tiếp xuankhanh81@gmail.com

KTBD 5 120 14h00 - 16h00 A2 201 DVKĐATH K39B 
Bùi Như Lai  

  0972562828     
Thi trực tiếp buinhulai1979@gmail.com

Mỹ thuật SK 45 18h00 - 20h00 Tại nhà
ĐDSKLH + ĐDATAS 

+ BĐM ĐC K39

Đỗ Doãn Bằng

0903213773
Gửi bài viết qua mail congtuocxubango@gmail.com

SÁNG Đạo diễn SK 3 60 10h00 - 12h00 Tại nhà ĐDSKLH K40
Hoàng Lâm Tùng 

0914336366
Gửi bài viết qua mail hoanglamtung290674@gmail.com

Hình thể 1 60 16h00 - 18h00 Tại nhà DVKĐATH K41 A 
Dương T. Thanh Huyền 

0908231286     
Gửi video qua mail huyengiangduong@gmail.com

Kỹ thuật ASSK 3 60 16h00 - 18h00 Tại nhà ĐDATAS K40 
Nguyễn Thanh Tùng 

0365313626
Gửi bài viết qua mail nguyenthanhtung.skda@gmail.com

KTBD 3 120 16h00 - 18h00 A2 201 DVKĐATH K40B 
Lê Thị Thuý Nga    

0913527470     
Thi trực tiếp lethuyng2512@gmail.com

Đạo diễn SKLH 3 90 16h30 - 18h30 Tại nhà ĐDSKLH K40
Nguyễn Minh Thông 

0916844583
Gửi bài viết qua mail thongtongdaodien@gmail.com

Đạo diễn SKLH 1 90 20h00 - 22h00 Tại nhà ĐDSKLH K41 
Nguyễn Lan Hương

0979090999
Gửi bài viết qua mail huongmcs@gmail.com

KTBD 1 60 18h00 - 20h00 A2 202 ĐDSKLH K41 
Bùi Như Lai  

  0972562828     
Thi trực tiếp buinhulai1979@gmail.com

CHIỀU

THỨ 5 

30/12

THỨ 7 

01/01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SÂN KHẤU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 HỆ CHÍNH QUY

(Áp dụng từ 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

THỨ 4 

29/12

CHIỀU

TỐI
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KTBD 3 120 8h00 - 10h00 Tại nhà DVKĐATH K40A 
 Trần Minh Hoà    

0903416992    
Gửi video qua mail khoasankhau2014@gmail.com

KTBD 7 150 8h30 - 10h30 SK Mini DVKĐATH K38A 
Lê Mạnh Hùng       

0988895468   
Thi trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

KT AT SK3 90 8h30 - 10h30 Studio C2 ĐDATAS K40 
Khổng Thanh Tuấn

0975920922    
Thi trực tiếp khongthanhtuanskda@gmail.com

Tiếng nói 3 60 16h00 - 18h00 Tại nhà DVKĐATH K40 B 
Nguyễn T. Huyền Nga 

0904120102
Gửi video qua mail huyennga.opera@gmail.com

KTBD 5 120 16h00 - 18h00 Tại nhà DVKĐATH K39A 
Phan Trọng Thành      

0903414687   
Gửi video qua mail khoasankhau2014@gmail.com

Biên đạo Múa 60 13h30 - 15h30 Tại nhà ĐDSKLH K39
Nguyễn Minh Thông 

0916844583
Gửi video qua mail thongtongdaodien@gmail.com

Đạo diễn SKLH 7 135 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDSKLH K38 
Nguyễn Lan Hương

0979090999
Gửi bài viết qua mail huongmcs@gmail.com

KTBD 1 120 14h30 - 16h30 A2 201 DVKĐATH K41A 
Bùi Trung Anh         

0913558955     
Thi trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

KTBD 1 120 14h00 - 16h00 A2 202 DVKĐATH K41B Trần Lực          0902005969     Thi trực tiếp khoasankhau2014@gmail.com

Đạo diễn SKLH 5 90 16h00 - 18h30 Tại nhà ĐDSKLH K39
Phạm Anh Phương 

0913022244
Gửi bài viết qua mail anhphuong58@gmail.com

Tiếng nói 1 60 16h00 - 18h00 Tại nhà DVKĐATH K41 B 
Nguyễn T. Huyền Nga 

0904120102
Gửi video qua mail huyennga.opera@gmail.com

KTBD 3 120 14h00 - 16h00 A2 401 DVKĐATH K40B 
 Lê Thị Thuý Nga    

0913527470     
Thi trực tiếp lethuyng2512@gmail.com

KTBD 7 150 12h30 - 14h30 SK Mini DVKĐATH K38B 
Lê Khanh      

 0904004777   
Thi trực tiếp lekhanhkhe@yahoo.com

Lý luận SKĐC 30 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐDSKLH K41 
Lương Thị Hoàng Thi

0904189288
Gửi bài viết qua mail luonghoangthi1980@gmail.com

Thanh học nhạc khí 45 14h00 - 16h00 Tại nhà ĐD ATAS K41 
Trần Công Trí

0913389915    
Gửi bài viết qua mail khoasankhau2014@gmail.com

KT Ánh sáng SK1 45 16h00 - 18h00 Tại nhà ĐDATAS K41 
Nguyễn Thanh Tùng 

0365313626
Gửi bài viết qua mail nguyenthanhtung.skda@gmail.com

KT AT SK3 90 16h00 - 18h00 Tại nhà ĐDATAS K40 
Khổng Thanh Tuấn

0975920922    
Gửi bài viết qua mail khongthanhtuanskda@gmail.com

CHIỀU
CHỦ 

NHẬT 
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Tiếng nói 1 30 20h00 - 22h00 Tại nhà ĐDSKLH K41 
Hán Quang Tú 

0982911286
Gửi video qua mail hantuskdahn@gmail.com

Lịch sử SKTG 60 17h00 - 19h00 Tại nhà
SK + KHDT + Múa 

K39

Nguyễn Thanh Hoa 

0987388576
Gửi bài viết qua mail khoasankhau2014@gmail.com

Đạo diễn SK 1 60 18h00 - 20h00 A2 201 ĐDSKLH K41 
Bùi Như Lai  

  0972562828     
Thi trực tiếp buinhulai1979@gmail.com

KTBD trước ống 

kính 1
60 19h00 - 21h00 Tại nhà DVKĐATH K39A,B

Đỗ Thanh Hải

0903419324     
Gửi video qua mail khoasankhau2014@gmail.com

TS. BÙI NHƯ LAI NGUYỄN THỊ HỒNG HIỀN PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THI

                                                      Hà Nội ngày 24 tháng 12 năm 2021

TỐI

  KHOA SÂN KHẤU PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH & HTQT BAN GIÁM HIỆU
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